Phụ lục 04

Danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư

(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)


	Số TT
	DANH MỤC DỰ ÁN

	I
	GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015

	1.1
	Tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật diện rộng
(Thuộc Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HDND tỉnh Đồng Nai)

- Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua Đồng Nai 42 km; 

- Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (xin vốn Trung ương hỗ trợ);

- Cầu đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai;

- Xây dựng cầu An Hảo;

- Đầu tư mở rộng đường 25B huyện Nhơn Trạch;

- Nâng cấp mở rộng đường 25C;

- Đầu tư Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 và đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1 (dự kiến đề xuất đầu tư BOT);

- Đường Hố Nai 4 - Trị An (xây dựng đoạn đã bồi thường và tiếp tục bồi thường đoạn còn lại);

- Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 02, công suất 100.000m3/ngày, dự án trạm 220 KV Xuân Lộc 2x250MVA;

- Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, giai đoạn 02, công suất 100.000m3/ngày (nâng công suất lên 200.000m3/ngày);

- Các dự án cải tạo hạ tầng khác đã có danh mục trong nghị quyết.

	1.2
	Ưu tiên phát triển các dự án thuộc đô thị Biên Hòa đạt các tiêu chí là đô thị loại I
- Hoàn thiện các quy chế quản lý thành phố và lập đề án nâng loại đô thị;

- Nâng cấp cải tạo và xây dựng một số tuyến phố văn minh đô thị trong khu vực nội thị;

- Các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục Quốc lộ 51, quy mô 10.000m3/ng;

- Cải tạo bãi chôn lấp chất thải rắn tại phường Trảng Dài thành điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tập trung 01, công suất 800T/ngđ, quy mô 1,5 ha;

- Tu bổ tôn tạo một số di tích lịch sử trong đô thị;

- Dự án quy hoạch xây dựng và phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Lâm trường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Xây dựng và cải tạo mới một số chợ và trung tâm thương mại trong nội thành;

- Lập dự án xây mới và cải tạo đầu tư hệ thống y tế thành phố;

- Cải tạo nâng cấp một số trường trong khu vực nội thành;

- Lập dự án đầu tư và nâng cấp cải tạo hệ thống văn hóa - thể dục thể thao;

- Nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nôi thành (cấp nước, cấp điện, giao thông, thoát nước).

	1.3
	Ưu tiên đầu tư các dự án để thị xã Long Khánh đạt tiêu chí đô thị loại III

- Lập quy hoạch và các đề án nâng cấp, nâng loại;

- Nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nội thị (cấp nước, cấp điện, giao thông, thoát nước);

- Dự án khu thương mại tổng hợp phường Xuân Bình (20 ha), dự án Trung tâm thương mại Xuân Tân;

- Xây dựng mới một số trường tạo động lực (Trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Long Khánh, trường cao đẳng dạy nghề,...);

- Xây dựng mới trung tâm văn hóa thể thao thị xã;

- Xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị;

- Xây mới hạ tầng các dự án du lịch thương mại;

- Nâng cấp cải tạo hệ thống trường học hiện có.

	1.4
	Ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch hướng tới đô thị loại II
- Hoàn thiện quy hoạch chung;

- Xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);

- Xây dựng chợ trung tâm, trung tâm thương mại, các công trình thể dục thể thao, công viên cây xanh;

- Đầu tư hoàn thiện các dự án giáo dục (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 02), Đại học Y dược, Đại học Khoa học và Công nghệ hiện đại).

	1.5
	Ưu tiên đầu tư xây dựng thị trấn Trảng Bom tiến tới đô thị loại IV:

- Lập đề án nâng loại và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; 

- Hoàn thiện và cải tạo một số công trình hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp, xây dựng tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xây dựng mới tuyến đường chất thải rắn đi xã Đồi 61, đường Lý Thường Kiệt (thị trấn Trảng Bom), đường Hùng Vương (4B nối dài) - thị trấn Trảng Bom, xây dựng mới một số tuyến đường ống cấp nước, dự án hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng đường Lê Lợi, cải tạo, xây dựng điện chiếu sáng tuyến đường chính và ngõ hẻm, hệ thống thoát nước thải tập trung thị trấn Trảng Bom giai đoạn 01,…);
- Hoàn thiện chợ thị trấn Trảng Bom (giai đoạn 02: Dãy kiốt, vỉa hè, cấp thoát nước), xây dựng mới trung tâm thương mại thị trấn;
- Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom;
- Sân vận động huyện, dự án xây dựng khu công viên cây xanh;
- Cải tạo đầu tư một số trường trong thị trấn (Trường Tiểu học học Sông Thao, trung tâm kỹ thuật thực hành hướng nghiệp, dự án xây dựng mới trường trung học phổ thông);
- Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị;
- Bệnh viện đa khoa, trường cao đẳng nghề hợp tác Quốc tế.

	II
	GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2016 - 2020

	2.1
	- Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch ngành;

- Xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ cấp vùng theo các quy hoạch ngành;

- Xây dựng nhà ở xã hội. 

	2.2
	Đô thị Biên Hòa
- Lập các quy hoạch phân khu các phường trong khu vực nội thị;

- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);

- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp;

- Xây dựng hoàn thiện một số trung tâm thương mại - dịch vụ;

- Hoàn thiện hệ thống y tế giai đoạn 01;

- Xây mới và cải tạo hệ thống giáo dục (các trường mầm non, tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông, nâng cấp cơ sở hạ tầng 02 trường cao đẳng thành đại học, 02 trường trung cấp thành cao đẳng, trung tâm đào tạo đại học dân lập cạnh công viên Hồ Suối Mai, khu vực Trảng Dài, quy mô 54 ha, cụm Trường Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Sonadezi tại khu vực Long Bình Tân, quy mô 54 ha,...);
- Đầu tư xây mới trung tâm văn hóa, thông tin, triển lãm cấp Quốc gia, nhà hát lớn, Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (quy hoạch công viên, sửa chữa...), trung tâm văn hóa lịch sử cấp tỉnh tại xã Hiệp Hòa (nhà hát, bảo tàng khoa học, trung tâm thông tin, trung tâm biểu diễn của 02 đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa nhân dân, nhà văn hóa thiếu nhi, thư viện điện tử...) 240 ha, trung tâm thể dục thể thao tại xã Phước Tân, quy mô 180 ha;
- Xây mới trung tâm hành chính cấp tỉnh;
- Xây mới cải tạo khối cơ quan Ủy ban nhân dân các phường, xã.

	2.3
	Đô thị Nhơn Trạch
- Lập quy hoạch phân khu các phường, xã, lập chương trình phát triển đô thị, lập đề án nâng loại đô thị;

- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);

- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;

- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);

- Xây mới một số siêu thị - trung tâm thương mại;

- Xây mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa theo quy hoạch được duyệt;

- Xây mới và hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội;

- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp, khu dân cư.

	2.4
	Thị xã Long Khánh
- Lập quy hoạch phân khu các phường, xã; lập đề án nâng cấp đô thị;

- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);

- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;

- Xây dựng 02 làng văn hóa dân tộc Châu Ro tại 02 xã Bảo Vinh và Bầu Trâm;

- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp.

	2.5
	Ưu tiên đầu tư xây dựng thị trấn Long Thành tiến tới đô thị loại IV
- Lập các quy hoạch chi tiết, phân khu, lập đề án nâng loại và nâng cấp đô thị;

- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);

- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;

- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);

- Xây mới một số siêu thị - trung tâm thương mại;

- Xây mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa theo quy hoạch được duyệt;

- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp, khu dân cư.

	2.6
	Đô thị Trảng Bom
- Lập các quy hoạch chi tiết, phân khu, lập đề án nâng cấp đô thị;
- Tiếp tục hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);

- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;

- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);

- Xây mới một số siêu thị - trung tâm thương mại;

- Xây mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa theo quy hoạch được duyệt;

- Xây dựng hạ tầng khu dân cư làng Sông Xanh, huyện Trảng Bom.

	III
	GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2021 - 2025

	
	a) Địa bàn ưu tiên đầu tư: Thành phố Biên Hòa, đô thị mới Nhơn Trạch, các thị trấn Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú.

b) Nội dung ưu tiên đầu tư:

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị; 

- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị, lập chương trình phát triển đô thị; lập đề án nâng loại đô thị; đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư các đô thị Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú đạt tiêu chuẩn nâng cấp lên đô thị loại IV; 

- Lập quy hoạch xây dựng các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà.

	3.1
	- Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch ngành.

	3.2
	Thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch
- Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch.

	3.3
	Các thị trấn Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú
- Lập quy hoạch chung xây dựng, lập chương trình phát triển đô thị, nâng loại và nâng cấp đô thị theo lộ trình;

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01;

- Xây mới các dự án xây dựng siêu thị, chợ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, công trình văn hóa của giai đoạn 01;

- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh).

	
	Các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà

	
	- Lập quy hoạch xây dựng.

	IV
	GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

	4.1
	- Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch ngành.

	4.2
	Thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch
- Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch.

	4.3
	Đô thị Long Thành và Trảng Bom
- Lập quy hoạch chung xây dựng, lập chương trình phát triển đô thị, nâng loại và nâng cấp đô thị theo lộ trình;

- Đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư các đô thị Long Thành và Trảng Bom đạt các tiêu chuẩn lên đô thị loại III và thành lập thành phố. 

	4.4
	Các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đô thị mới Bình Sơn đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV;

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đô thị mới Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại V. 


